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HỘI SVC T. BÌNH PHƯỚC 

BAN CHẤP HÀNH 

 

Số: 03/QC-SVC  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày 16 tháng 7 năm 2024 

 

QUY CHẾ 

Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước 

( Sửa đổi, bổ sung) 

(Ban hành kèm theo QĐ số: 07/QĐ-SVC ngày 17/7/2024 của BCH Hội Khóa IV,  

NK 2024-2029) 

 

I. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

a)  Quy chế này hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu Nghệ 

nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước là hội viên, công dân Việt Nam cư trú tại Bình Phước làm 

việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và làm dịch vụ Sinh vật cảnh. 

b)  Danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước chỉ phong tặng một lần cho một người, 

không có hình thức truy tặng. 

c)  Người bị kỷ luật buộc thôi việc hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự không được xét tặng 

danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh. 

2. Quyền lợi của người được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình 

Phước. 

a)  Được nhận Bằng chứng nhận Nghệ nhân Sinh vật cảnh của Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh 

Bình Phước; 

b)  Được tôn vinh trong các tổ chức Hội thuộc Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước; 

c)  Được tổ chức truyền, dạy nghề trực tiếp và thu tiền học phí của học viên trên nguyên tắc thỏa 

thuận theo quy định của pháp luật; 

d)  Được tham gia các hoạt động nghiên cứu, thiết kế, cải tiến mẫu mã, tạo dáng sản phẩm; 

e)  Được tham gia các hội chợ, triển lãm, lễ hội, hội thảo và các hoạt động khác về Sinh vật cảnh 

do các cấp hội trong tỉnh tổ chức; 

f)  Được bảo vệ quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ đối với những sản phẩm làm ra theo pháp 

luật về sở hữu trí tuệ. 

II. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG 

1. Tiêu chuẩn Nghệ nhân Sinh vật cảnh. 

     Đối tượng được đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước phải 

đạt các tiêu chuẩn sau: 

     a)  Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Chấp hành tốt Tôn chỉ mục đích hoạt 

động, Quy chế đạo đức nghề nghiệp, Điều lệ Hội; Có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với nghề, 

gương mẫu, thực sự là tấm gương sáng cho mọi người và đồng nghiệp noi theo; Có nhiều đóng 

góp cho sự phát triển tổ chức hội và phong trào Sinh vật cảnh các cấp Hội trong tỉnh. 

   b)  Là người thợ giỏi xuất sắc được đồng nghiệp thừa nhận, có thâm niên trong nghề tối thiểu 

7 năm; có trình độ  kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp tương đối điêu luyện, sáng tác thiết kế được 6 

mẫu sản phẩm, tác phẩm đạt trình độ nghệ thuật tương đối cao , được Huyện Hội Sinh vật cảnh 

xác định là sản phẩm, tác phẩm tiêu biểu của huyện, đồng thời đã trực tiếp làm ra trên 3 tác phẩm, 
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sản phẩm có giá trị kinh tế, kỹ thuật, mỹ thuật cao và đã đạt được các giải thưởng tại các cuộc 

thi, hội chợ triển lãm cấp khu vực trong tỉnh và cấp tỉnh. 

  c)  Là người có ảnh hưởng rộng rãi trong Hội và xã hội: 

  -  Có nhiều thành tích trong việc giữ gìn, truyền nghề, dạy nghề cho trên 40 người, sáng tạo và 

phát triển tổ chức Hội và phong trào sinh vật cảnh; 

  -  Tiếp tục giữ vững và phát huy ảnh hưởng của người thợ giỏi, hội viên gương mẫu, được đồng 

nghiệp thừa nhận, quần chúng mến mộ, kính trọng; 

  d)  Đã được các cấp Hội và chính quyền địa phương khen thưởng về thành tích hoạt động trong 

lĩnh vực Sinh vật cảnh. 

e)  Đã được tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh cấp huyện từ 1 năm trở lên; tuy nhiên khi 

công nhận nghệ nhân SVC cấp huyện đã có đủ tiêu chí nghệ nhân cấp tỉnh thì được xét đặc cách. 

III. QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN SINH VẬT 

CẢNH TỈNH BÌNH PHƯỚC 

1. Quy trình xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh Bình Phước. 

1.1. Xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước phải do các Huyện Hội và 

đơn vị trực thuộc bình xét theo đúng quy trình (theo hướng dẫn này) chuyển lên. 

1.2. Hội viên Sinh vật cảnh đăng ký xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình 

Phước được xét qua các bước sau: 

a) Xem xét, đề nghị tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh cấp tỉnh Bình Phước phải do 

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh cấp huyện bình xét và được Chủ tịch Hội 

Sinh vật cảnh các huyện, thị công nhận. 

b) Xem xét, đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước phải do 

Hội đồng cấp tỉnh Hội. 

2. Các bước xét duyệt: 

2.1. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh cấp tỉnh Bình Phước phải được tiến 

hành theo 2 bước: 

a) Cấp huyện, thị Hội Sinh vật cảnh bình chọn, lập danh sách đề nghị Hội đồng tỉnh Hội 

Sinh vật cảnh Bình Phước xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh cấp tỉnh. 

b) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh Bình Phước xét duyệt các hồ sơ đề 

nghị do các huyện, thị hội gửi lên (nơi chưa có huyện Hội thì chi Hội, CLB đề nghị) và ra quyết 

định công nhận danh hiệu nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước đối với các hồ sơ đủ tiêu 

chuẩn theo Điểm 1, Mục 2 của Quy chế này. 

3. Thành phần xét tặng danh hiệu Nghệ nhân sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước. 

3.1. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước gồm đại diện các 

nhà chuyên môn của lĩnh vực kỹ mỹ thuật, nhà quản lý có uy tín, có trình độ chuyên môn, am 

hiểu lĩnh vực kỹ thuật Sinh vật cảnh. 

3.2. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước: 

- Phó Chủ tịch Thường trực Tỉnh Hội:                              Chủ tịch. 

- Đại diện Liên Hiệp hội Khoa học – Kỹ thuật (UVTV)      Phó Chủ tịch                      

- Ủy viên phụ trách Thi đua - Khen thưởng:          Ủy viên TT 

- Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn:                                Ủy viên TT 

- Tổng thư ký Tỉnh Hội (nếu có)”:        Ủy viên 

- Đại diện Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn:           Ủy viên 

- Đại diện Sở Văn hóa & Thông tin;                                  Ủy viên 

- Đại diện Hội Nông dân tỉnh:            Ủy viên 

- Đại diện Nghệ nhân: 2 vị (nếu có)     Ủy viên 
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3.3.  Các Hội Sinh vật cảnh huyện, thị cần thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Sinh vật cảnh để xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh cấp mình và lập danh sách Hội 

đồng báo cáo về Hội Sinh vật cảnh Tỉnh Bình Phước. 

4. Nguyên tắc xét duyệt. 

4.1. Mỗi thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tỉnh có trách nhiệm nghiên cứu, 

nhận xét, lựa chọn danh sách do các Hội Sinh vật cảnh các huyện, thị đề nghị, đạt tiêu chuẩn để 

bỏ phiếu tín nhiệm. 

4.2. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân hoạt động theo nguyên tắc sau: 

a) Kỳ họp đánh giá xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh Bình Phước của Hội đồng 

xét tặng danh hiệu Nghệ nhân phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự,  trong đó có 

Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch hội đồng. 

b) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân đánh giá theo nguyên tắc bỏ phiếu kín và được 

thực hiện chính xác, công bằng, dân chủ, khách quan và phải được 3/4 số thành viên có mặt trong 

kỳ họp bỏ phiếu tán thành đề nghị công nhận danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh. Người 

được đề nghị Hội đông cấp Trung ương Hội Sinh vật cảnh Việt Nam xét tặng danh hiệu Nghệ 

nhân phải có ít nhất 3/4 số phiếu đề nghị của số thanh viên Hội đồng so với tổng số thành viên 

Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh và phải có thời gian 36 tháng được 

công nhận Nghệ nhân SVC tỉnh. 

c) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân chỉ xem xét danh sách đề nghị từ các huyện, thị 

gửi lên. 

d) Các trường hợp khai không đúng mẫu, không đúng yêu cầu hướng dẫn hoặc gửi không đủ 

thủ tục hồ sơ theo quy định, không đúng thời hạn thì Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân 

chưa xem xét và yêu cầu bổ sung thủ tục. 

e) Thành viên Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân thuộc đối tượng đề nghị xét tặng danh 

hiệu không tham gia thảo luận bỏ phiếu tín nhiệm về cá nhân mình. 

f) Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân có trách nhiệm thông báo công khai kết quả xét 

tặng danh hiệu Nghệ nhân trong đơn vị và phạm vi quản lý để lấy thêm ý kiến dư luận (thời gian 

góp ý không quá 7 ngày) trước khi gửi hồ sơ đề nghị xét tặng lên Hội đồng xét tặng danh hiệu 

nghệ nhân cấp trên. 

5. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước. 

a) Đơn đề nghị xét tặng danh hiệu nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước; 

b) Hồ sơ cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân. 

c) Báo cáo thành tích hoạt động của Nghệ nhân. 

d) Biên bản kiểm phiếu tín nhiệm. 

e) Quyết định công nhận Nghệ nhân Sinh vật cảnh của cấp huyện, thị Hội Sinh vật cảnh đã 

có thời gian 1 năm trở lên; 

f) Văn bản xác nhận tư cách lối sống công dân tại nơi cư trú của chính quyền địa phương. 

g) Văn bản đánh giá hoàn thành nghĩa vụ hội viên tại cơ sở hội mà cá nhân đang sinh hoạt. 

h) Văn bản đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân của Ban chấp hành Huyện, Thị Hội SVC;  

6. Tổ chức xét cấp Tỉnh Hội. 

   Căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh 

cấp Tỉnh của các huyện, thị; Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình 

Phước sẽ xem xét, đánh giá để bỏ phiếu tín nhiệm, lập biên bản xét tặng theo từng danh hiệu 

Nghệ nhân Sinh vật cảnh và tổng hợp kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh 

Bình Phước trình Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước xem xét công nhận. 

7. Thời gian xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh Bình Phước 
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7.1. Danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh Bình Phước được xét và công bố mỗi năm một lần, vào 

tháng 01 hàng năm, là ngày mở hội nghị tổng kết.  

7.2. Việc xét đề nghị tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh của các huyện, thị phải được 

tiến hành và gửi hồ sơ về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh trước ngày 

01/5 cùng năm. 

7.3. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tại Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân ở tỉnh được 

tiến hành từ tháng 8 đến tháng 10.  

7.4. Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân tỉnh thông báo kết quả xét tặng trên phương tiện 

thông tin đại chúng và bằng văn bản cho các huyện, thị trong thời gian 7 ngày, sau khi bình xét, 

để công bố và trao bằng công nhận vào tháng đầu năm sau.   

8. Giải quyết khiếu nại. 

8.1. Tổ chức, cá nhân có quyền khiếu nại về kết quả xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh 

tỉnh Bình Phước; Đơn khiếu nại phải ghi rõ họ và tên, địa chỉ và gửi Ban Thường vụ Hội SVC 

tỉnh,  

8.2. Ban Thường vụ Hội có trách nhiệm xem xét và trả lời đơn khiếu nại; không xem xét đơn 

không có tên, địa chỉ không rõ ràng hoặc mạo danh.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Quy chế này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. 

2. Khuyến khích các huyện, thị xem xét đề nghị Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân 

Sinh vật cảnh tỉnh tặng danh hiệu Nghệ nhân sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước cho những người 

thợ trực tiếp sản xuất trong lĩnh vực Sinh vật cảnh ở mọi thành phần kinh tế. 

3. Người lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ 

nhân Sinh vật cảnh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của hồ sơ đề nghị, đồng thời có 

trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo về việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh theo 

quy định này. 

4. Cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình Phước có hành 

vi vi phạm pháp luật, bị tòa án kết án tù thì bị tước danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh theo quy 

định này. 

5. Điều kiện đề nghị phong tặng nghệ nhân Sinh vật cảnh Việt Nam, thực hiện theo Quy chế 

(sửa đổi và bổ sung) kèm theo Quyết định số 205/2018/QĐ-HSVC, ngày 06/4/2018 của Ban chấp 

hành Hội SVC Việt Nam. 

6. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề gì phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, các tổ 

chức, cá nhân phản ánh về Tỉnh Hội để kịp thời xem xét, sửa đổi, bổ sung. 

7.  Việc bổ sung, sửa đổi Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân Sinh vật cảnh tỉnh Bình 

Phước do Ban Chấp hành Hội quyết định./. 

 TM BAN CHẤP HÀNH HỘI 

CHỦ TỊCH 
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